
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10D8 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoài Anh (ĐT 0963420886)

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú

1 0116981550 Nguyễn Quốc An 07/05/2006 Nam

2 0148584071 Đặng Châu Anh 24/04/2006 Nữ

3 0131942309 Lê Minh Anh 12/12/2006 Nữ

4 0132655870 Nguyễn Hoàng Anh 25/10/2006 Nam

5 0129898303 Nguyễn Ngọc Trang Anh 26/04/2006 Nữ

6 0116588525 Trần Minh Anh 30/10/2006 Nữ

7 0145053427 Vũ Ngọc Anh 08/09/2006 Nữ

8 0134714993 Vương Minh Anh 17/04/2006 Nữ

9 0116644149 Đinh Hải Bách 06/07/2006 Nam

10 0130577043 Nguyễn Quang Dũng 19/09/2006 Nam

11 0116694648 Đỗ Thùy Dương 14/07/2006 Nữ

12 0137060422 Nguyễn Thùy Dương 06/07/2006 Nữ

13 0116982016 Trần Đức Thái Dương 06/03/2006 Nam

14 0116778980 Nguyễn Quý Đạt 03/12/2006 Nam

15 0150292952 Lê Ngọc Hà 09/12/2006 Nữ

16 0134714920 Triệu Minh Hào 11/05/2006 Nam

17 0116701764 Khuất Thế Hoàng 06/01/2006 Nam

18 0150293420 Nguyễn Thị Thu Huyền 17/01/2006 Nữ

19 0145056261 Nguyễn Khôi 19/01/2006 Nam

20 0148809197 Dương Thị Khuyên 29/04/2006 Nữ

21 0116663811 Nguyễn Duy Kiên 11/09/2006 Nam

22 0143540867 Nguyễn Duy Kiệt 29/03/2006 Nam

23 0149232110 Nguyễn Khánh Linh 26/03/2006 Nữ

24 0148584092 Nguyễn Thùy Linh 20/07/2006 Nữ

25 0116594511 Trần Thị Nhật Linh 17/05/2006 Nữ

26 0116593772 Nguyễn Lê Phương Mai 14/12/2006 Nữ

27 0116760102 Lê Hồng Minh 20/09/2006 Nữ

28 0116696994 Nguyễn Anh Minh 13/01/2006 Nam

29 0137714470 Nguyễn Nhật Minh 04/08/2006 Nam

30 0129898200 Vũ Đức Minh 30/12/2006 Nam

31 0116587084 Bùi Ngọc Ngân 13/05/2006 Nữ

32 0116759981 Nguyễn Hà Ngân 17/05/2006 Nữ

33 0116643777 Nguyễn Thu Ngân 27/07/2006 Nữ

34 0148584097 Triệu Tú Ngân 14/09/2006 Nữ

35 0150292967 Dương Yến Ngọc 17/07/2006 Nữ

36 0116501510 Nguyễn Khánh Ngọc 30/12/2006 Nữ

37 0116699622 Lê Phương Nguyên 27/08/2006 Nữ

38 0132549694 Trần Minh Nhật 01/07/2006 Nam

39 0116663594 Hoàng Hải Phong 21/04/2006 Nam

40 0116781737 Ngô Đức Phong 28/10/2006 Nam

41 0149016248 Lại Nguyễn Nam Phương 19/10/2006 Nữ

42 0142222527 Nguyễn Mai Phương 19/10/2006 Nữ

43 0150293655 Nguyễn Thanh Thảo 15/07/2006 Nữ

44 0116777379 Phạm Thiện 20/03/2006 Nam

45 0116643094 Nguyễn Lê Minh Trí 12/08/2006 Nam

46 0150293660 Nguyễn Bảo Tuấn 10/03/2006 Nam

47 0150293443 Trịnh Vy Vy 28/08/2006 Nữ
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